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ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN 

LĨNH VỰC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ THƯƠNG MẠI 

1. Những tác động của hội nhập quốc tế đến lĩnh vực văn bản pháp luật về 

thương mại kinh tế: 

Trong các lĩnh vực của hệ thống văn bản pháp luật, lĩnh vực pháp luật về 

kinh tế, thương mại tác động đến hội nhập quốc tế. Sở dĩ như vậy là vì cho đến 

nay ở Việt Nam kinh tế là lĩnh vực đầu tiên và sâu rộng hơn cả lĩnh vực khác. 

Việc hội nhập kinh té quốc tế bắt đầu cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất 

nước.  

Tác động hội nhập quốc tế đến hệ thống văn bản pháp luật về kinh tế 

thương mại thực hiện bằng 2 cách: (i) Thông qua việc sửa đổi các quy định về 

pháp luật (ii) thôngtế quốc tế ở Việt Nam có hiệu quả. Qua những năm đổi mới 

và hội nhập quốc tế, các quy định pháp luật kinh tế, thương mại của Việt Nam 

đã có những thay đổi lớn giúp phát triển nền kinh tế thị trường hướng xã hội chủ 

nghĩa. 

Hội nhập quốc tế làm cho lĩnh vực pháp luật về kinh tế, thương mại của 

Việt Nam có những biến đổi lớn theo hướng tích cực. Những năm cuối của thập 

kỷ 80 thế kỷ XX, thậm chí cả thập kỷ 90 của thế kỷ XX các văn bản pháp luật 

hầu hết đều còn mang dấu ấn của nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Các 

quy định pháp luật về kinh tế thương mại chủ yếu phù hợp với các quan hệ kinh 

tế thương mại của doanh nghiệp nhà nước, chưa bảo đảmtốt cho môi trường 

kinh doanh bình đẳng, minh bạch của các cá nhân tổ chức quốc doanh. Pháp luật 

chưa tạo được môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế 

cũng như giữa doanh nghiệp và nước ngoài. Thậm chí, khung pháp luật về 

thương mại kinh tế của thời ký này chưa đảm bảo cơ hội được kinh doanh của 

các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Những thay đổi lớn theo 

hướng tích cực và dần đáp ứng yêu cầu của một hệ thống văn bản pháp luật 

trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Các sửa đổi đối với văn bản pháp luật về kinh tế, thương mại đã đáp ứng 

yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế đã mang đến cho hệ thống văn bản pháp luật 

Việt Nam những đặc điểm được coi là tiêu chuẩn của mọi hệ thống văn bản 

pháp luật tiến bộ cần phải có để tạo thuận lợn cho hoạt động kinh doanh tron nền 

kinh tế thị trường hướng định xã hội chủ nghĩa. Các đặc điểm này giúp tạo ra 
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một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế, giúp 

các nhà kinh doanh có thể đánh giá chi phí, rủi ro của mình một cách chính xác 

và toàn diện thông qua các yếu tố kinh tế, chứ không phải các yếu tố khác, như 

chính trị hoặc hành chính. Các đặc điểm này là: 

 - Ngày càng minh bạch hơn trong xây dựng, ban hành và thực thi các văn 

bản pháp luật; 

 - Tính có thể dự đoán được về thay đổi và phát triển của các quy định của 

văn bản pháp luật; 

 - Bảo đảm tính trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền trong thực thi pháp luật; 

 - Các cá nhân, tổ chức (kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài) có thể tiếp cận 

các quy trình pháp luận, thủ tục pháp luật một cách dễ dàng; 

 - Chức năng quản lý cơ quan nhà nước được quy định rõ trong văn bản 

pháp luật; 

 - Các văn bản pháp luật chứa đựng những thông lệ quốc  

 - Bảo đảm tính linh hoạt và phạm vi điều chỉnh pháp luật đủ để đáp ứng 

được mức độ phức tạp của các giao dịch kinh doanh phát sinh trong đời sống. 

 Trong những năm gần đây, các văn bản pháp luật Việt Nam điều chỉnh 

trong lĩnh vực kinh tế ngày càng được chú trọng tăng cường về chất lượng. Điều 

đó là do Việt Nam điều chỉnh để đáp ứng những tiểu chuẩn cao hơn trong cam 

kết về hội nhập kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã chú trọng 

hơn việc tham gia các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực pháp luật để thông qua đó 

cải cách pháp luật trong nước. Ví dụ: Việt Nam tham gia Hội nghị La Hay về tư 

pháp quốc tế vào năm 2012, đang tiến hành các thủ tục hoặc nghiên cứu để tham 

gia các tổ quốc tế khác về pháp luật (Tổ chức quốc tế về luật phát triển – IDLO, 

Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư – UNIDROIT, v.v..). 

 Một điểm nữa là, cho đến nay, việc định hướng của pháp luật trong việc 

phát triển lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế cũng rõ ràng hơn. Theo các văn bản 

pháp luật hiện hành, thì hội nhập kinh tế quốc tế trong gia đoạn hiện nay tập 

trung vào các nội dung sau đây: 

a) Rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của 

Chính phủ nhắm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khó X về một số 
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chủ trương đê thực hiện nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt 

Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO), đảm bảo hài hòa, đồng bộ với 

Chương trình hành động về hội nhập quốc tế; bổ sung các nhiệm vụ mới để đáp 

ứng những yêu cầu cần đặt ra đối với sự phát triển của đất nước từ nay đến năm 

2020. 

b) Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược 

tham gai các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đến năm 2020. 

c) Xây dựng và triển khai Chiến lược hội nhấp kinh tế quốc tế đến năm 

2020, trong đó lồng ghép các định hướng chiến lược về hội nhập quốc tế trong 

lĩnh vực tài chính – tiền tệ. Xây dựng định hướng nâng cao hiệu quả tham gia và 

phát huy vai trò của Việt Nam tại các định chế kinh tế, thương mại, tài chính – 

tiền tệ như Qũy tiền tệ quốc tế(IME), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…; 

tham gia tích cực các cơ chế hợp tác khác như Diễn đàn hợp tác Á – ÂU 

(ASEM)… 

 d) Nâng cao hiệu quả tham gia và tăng cường đóng góp thiết thực tại các 

cơ chế hợp tác đa phương ở châu Á – Thái Bình Dương như Diễm đàn hợp tác 

kinh tế châu Á – Thái Bình Dương(APEC); đề xuất và dẫn dắt các sáng kiến 

mới, ở tầm khu vực và toàn cầu, trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như 

an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu…; ưu tiên đóng góp xây dựng 

và phát triển hiệu quả sự tham gia của các nước trong Cộng đồng kinh tế 

ASEAN và hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác, nhất là tăng cường kết 

nối và phát triển nguồn nhân lực; nâng tầm các cơ chế liên kết kinh tế tiểu vùng 

và liên quan, trong đó coi trọng cơ chế Hợp tác Mê Kông – Sông Hằng (MGC), 

Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), Tổ Mê Kông 

(ACMECS), Sáng kiến hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng v.v.. 

 đ) Cải thiện môi trường thu hút đầu tư nước ngoài đồng thời đảm bảo an 

ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường; xây dựng và triển khai đồng 

bộ các biện pháp thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia vào đầu tư, kinh doanh ở 

Việt Nam; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, khuyến khích các hoạt động đầu tư 

tư nhân và hợp tác công – tư; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, quản lý 

chặt chẽ nợ cồn. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xanh ở Việt 

Nam. 
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 e) Triển khai mạnh mẽ các biện pháp vận động chính trị, ngoại giao kết 

hợp giải trình kỹ thuật trong việc vận động các nước sớm công nhân quy chế 

kinh tế thị trường Việt Nam; đẩy mạnh vận động chính trị, ngoại giao phục vụ 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật kinh tế, thương mại đáp ứng yêu 

cầu hội nhập 

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế trong giai đoạn mới, các 

chính sách kinh tế thương mại đã được xây dựng trên các nguyên tắc phù hợp 

với thông lệ quốc tế, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh được thể hiện 

chủ yếu ở những điểm sau: 

Xét về tính minh bạch là một trong những yêu cầu của bất kỳ khuôn khổ 

hợp tác kinh tế quốc tế nào. Điều khoản về minh bạch trong các điều ước quốc 

tế có nhưng điều nội dung khó nhay nhằ bảo đảm sự rõ ràng, công khai trong 

thực hiện các biện pháp liên quan đến thương mại của cơ quan, tổ chức nhà 

nước. Tuy nhiên, nội dung quan trong nhất là yêu cầu các cơ quan, tổ chức nhà 

nước bảo đảm tính minh bạch, công khai trong ban hành và thực thi pháp luật. 

Ví dụ: Trong hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ có 

khá nhiều quy định liên quan đến minh bạch (Điều 5, Chương IV, các khoản 

trong chương VI), các hiệp định của WTO hầu hết đều có các điều khoản quy 

định về minh bạch. Đặc biệt, trong các hiệp định thương mại và thương mại tự 

do Việt Nam và các nước đàm phán, ký kết trong giai đoạn hiện này thì điều 

khoản về minh bạch được coi là điều khoản quan trọng nhất. 

Đối với hệ thống văn bản pháp luật, minh bạch là khi cá nhân, tổ chức 

trong hoạt động xã hội có quyền được biết, có đủ điều kiện để biết về những quy 

định trong các văn bản pháp luật hiện hành cũng như các quy định pháp luật đó 

sẽ được áp dụng như thế nào trong thực tế và các cá nhân, tổ chức được quyền 

tham gia trong quá trình xât dựng pháp luật cũng như giám sát quá trình thực thi 

nó. 

Tính minh bạch trong pháp luật còn thể hiện cở chỗ các quy định, các thủ 

tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, của người dân được 

thực hiện trong pháp luật phải thực sự rõ ràng, thuận lợi và dễn kiểm soát. 

Minh bạch pháp luật giúp cho cá nhân, tổ chức đưa ra các quyết định, kế 

hoạch hoạt động kinh doanh hiệu quả trên cơ sở có đầy đủ thông tin và tuân thủ 
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pháp luật. Đồng thời, minh bạch cũng làm cho việc thực thi pháp luật của cơ 

quan công quyền không bị lệch lạc, không bị bóp méo. Đặc biệt, minh bạch là 

một trong những điều kiện tiêu quyết góp phần chống tham nhũng, tiêu cực có 

thể nảy rinh trong thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền của cơ quan nhà nước.  

Trước đây, tinh minh bạch trong pháp luật của Việt Nam khá mờ nhạt do 

thiếu các điều kiện vật chất bảo đảm cho việc thực thi đầy đủ từ khâu ban hành 

văn bản đến quá trình thực thi văn bản quy phạm pháp luật trong đời sống. Khi 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ra đời đã đánh dấu một bước phát 

triển đáng kể quy trình ban hành luật của Việt Nam đống thời cũng dần khẳng 

định được tính công khai, minh bạch từ quy trình làm luật, đến quy trình thủ tục 

áp dụng các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 1996 vẫn còn những tồn tại hạn chế làm giảm tính minh bạch 

trong việc ban hành và quy trình thủ tục thực hiện đó là không đưa ra các biện 

pháp chế tài trong trường hợp cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước không tuân không tuân thủ các quy định về tính công khai, minh 

bạch. Tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ra nhưng 

không đăng Công báo khá phổ biến tại thời gian này dẫn đến việc cá nhân, tổ 

chức không thể biết được những quy định của pháp luật mà mình phải có nghĩa 

vụ tuân theo dẫn đến tình trạng các tổ chức, cá nhân có nguy cơ phải chịu những 

rủi ro do việc không tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của mình. 

Để khắc phục những tổn tại, hạn chế của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 1996 đối với vấn đề tính minh bạch của của pháp luật, Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định tất cả các văn bản quy pháp 

luật khi được ban hành phải được đăng công báo công khai trước 15 ngày kể từ 

khi có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu 

hội nhập, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2008 quy 

định các văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực không sớm hơn 45 ngày kể 

từ ngày ký hoặc công bố. Văn bản quy phạm pháp luật không đăng trên công 

báo sẽ không có hiệu lực thi hành. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

quy định cụ thể đối với những văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn chậm 

nhất là hai ngày làm việc kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ cơ quan ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan có trách nhiệm 

để đăng Công báo. 
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Đối với những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý nhà nước 

ở địa phương ban hành, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định chỉ cần đăng công khai 

sau khi thông qua vài ngày và có hiệu lực của văn bản không phụ thuộc vào việc 

đăng công khai đó. 

Tính minh bạch trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn 

được thể hiện ở việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối được quy định tại Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, sửa đổi năm 2002 và được 

quy định cụ thể hơn năm 2008. Bên cạnh đó, Nghị định 24/2009/NĐ-CP cũng 

đã hướng dẫn cụ thể về quy trình và thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp 

luật như sau: 

Ban soạn thảo phải lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

cưa văn bản; đăng tải toàn văn dự thảo trên trang thông tin điện tử của Chính 

phủ hoặc cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo hoặc đăng trên tràn thông tin điện tử 

của cơ quan ban hành trong thời gian ít nhất là sáu mươi ngày để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân góp ý kiến; Các ý kiến thu thập được phải được xem xét, tiếp thu 

và chỉnh lý vào dự thảo văn bản. 

Đối với những dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Cơ quan thuộc Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi tới 

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến của doanh nghiệp; 

trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự án, dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải tổ chức 

lấy ý kiến của các doanh nghiệp; tổng hợp ý kiến và gửi đến Bộ Tư pháp, Văn 

phòng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Đối với văn bản do cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương ban hành, 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân năm 2004 yêu cầu các cơ quan liên quan ở cấp địa phương phải có 

trách nhiệm tại điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo 

văn bản. Việc tổ chức lất ý kiến các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn 

bản và xem xét các ý kiến khi chỉnh lý dự thảo luật. 

Trước yêu cầu xây dựng và đổi mới quy trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc điều chỉnh pháp luật đến 
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các quan hệ xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế, năm 2015 Quốc hội đã thông qua 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có hiệu lực từ ngày 01-07-2016. 

Theo những quy định mới nhất của luật này thì tính công khai, minh bạch trong 

xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được duy trì và nâng cao. 

Quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ 

quan có thẩm quyền được quy định chặt chẽ hơn và được quy định chung trong 

một luật. 

Đối với vấn đề lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được thực 

hiện cả ở giai đoạn đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật và đăng công khai, niêm yết, đưa tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa 

phương cũng được quy định rõ ràng hơn trước đây. 

Điều 11, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định 

văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thi 

hành sẽ được thi hành ngay. Trong trường hợp văn bản  có điều, khoản, điểm mà 

nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác 

cần quy định chi tiết thì ngay tại điều khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có 

thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Văn bản quy 

định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp 

lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết. Cơ quan được giao ban hành 

văn bản quy định nội dung chi tiết không được ủy quyền  tiếp. Dự thảo văn bản 

quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh 

và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản có 

hiệu lực hoặc điều khoản, điểm được quy định chi tiết. Trường hợp một cơ quan 

được giao quy định chi tiết nhiều nội dung  của một văn bản quy phạm pháp luật 

thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết nội dung đó, trừ trường hợp cần 

phải quy định trong các văn bản khác nhau. Trường hợp một cơ quan được giao 

quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau 

thì có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết. 

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật cũng được quy định tại Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 về văn bản quy phạm pháp luạt chỉ được sửa đổi, bổ 
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sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật cyar chính cơ quan 

nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉnh việc thi hành hoặc bãi bỏ 

văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thề, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ 

tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều khoản, điểm của căn bản bị sửa 

đổi, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, đình chỉ hoặc bổ sung việc thi hành. Văn 

bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo, niêm yết theo 

quy định. 

Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung, thay thế phần, chương, mục, tiểu mục, 

điểm, điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với 

quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó. Trường hợp chưa thể sửa 

đổi, bổ sung, thay thế ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn 

bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm 

pháp luật mà mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp 

luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp 

luật mới có hiệu lực.  Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để 

đồng thời sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật do cùn cơ quan ban hành. 

Nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật để hội nhập quốc tế, trong thời gian 

tới minh bạch hóa trong xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật sẽ còn được tiếp tục cải thiện hơn nữa để phục vụ yêu cầu điều chỉnh 

pháp luật trong nước và đáp ứng các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

-  Về tính có thể dự đoán trước của các quy định pháp luật: 

Việc bảo đảm môi trường pháp luật trong nước ổn định, không thay đổi đột 

ngột cũng là một yêu cầu khi thực hiện hội nhập quốc tế. Đặc biệt, đây là điều 

kiện tối quan trọng bảo đảm thu hút đầu tư nước ngoài. 

 Tính có thể dự đoán trước của các quy định pháp luật giúp các cá nhâ, tổ 

chức, nhất là doanh nghiệp, giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh. Cá nhân, 

doanh nghiệp có thể dự liệu trước là các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 

hoạt động doanh nghiệp sẽ không thay đổi đột ngột, tùy tiện và vượt ra khỏi dự 

kiến của họ. Việc dự đoán trước được như vậy giúp doanh nghiệp lập kế hoạch 

kinh doanh phù hợp. Các bên tham gia kinh doanh có thể dự liệu trước về việc 
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các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải thích và thực thi pháp luật liên quan 

điều chỉnh lĩnh vực hoạt động của họ như thế nào. 

 Một điều cơ bản được cải thiện trong lĩnh vực pháp luật là về hợp đồng. 

Trước đây, không chỉ có một văn bản pháp luật duy nhất điều chỉnh về các loại 

hợp đồng hoặc thậm chí là một loại hợp đồng cụ thể, mà có đến ba nhóm quy tắc 

pháp lý khác nhau, chồng chéo và không nhất quán có thể được đưa ra áp dụng 

để điều chỉnh về hợp đồng. Ví dụ: hợp đồng nhân sự được xác định và chịu sự 

điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 1995, còn đối với hợp đồng thương mại là 

Luật thương mại năm 1997 và với hợp đồng kinh tế Pháp lệnh về hợp đồng kinh 

tế năm 1989. Các quy định pháp luật khác nhau và đôi khi mâu thuẫn nhau, làm 

cho Luật sư và Thẩm phán khó có thể phân định loại hợp đồng này khác với loại 

hợp đồng khi giải quyết tranh chấp. Mỗi nhóm quy tắc pháp lý nêu trên lại đưa 

ra nhiều yêu cầu mang tính hình thức về nội dung và điều khoản của hợp đồng, 

Việc hợp đồng không tuân thủ hình thức hại đáng kể cho hai bên. Tòa án có thể 

không cho thi hành thỏa thuận miệng qua điện thoại. Giao kết hợi đông không 

chính thức bằng cách trao đổi thư từ cũng có thể làm cho hợp đồng không thực 

thi được. Việc thiếu tính có thể dự đoán trước của các quy định pháp luật làm 

hoạt động kinh doanh bị trì trệ. 

 Trước đây, trong một số trường hợp cụ thể doanh nghiệp không biết chắc 

được rằng nếu hợp đồng đã tuân thủ pháp luật nội dung, thì có thể được Tòa án 

công nhận hay không xảy ra tranh chấp. Trong kinh doanh khi có tranh chấp xảy 

ra, doanh nghiệp luôn mong muốn được giải quyết nhanh nhất có thể. Do đó, họ 

muốn có được quyết định chung thẩm sớm từ phía Tòa án. Việc biết đượckhi 

nào có quyết định chung thẩm củaTòa án cho phép doanh nghiệp tính được chi 

phí và tiếp tục thực hiện các bước sau này trong hoạt động kinh doanh.  

 Thời kỳ trước Việt Nam hội nhập quốc tế mạnh mẽ, doanh nghiệp rất khó 

có thể dự đoán trước một cách chắc chắn rằng, khi nào thì một bản án, quyết 

định của Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng của các bên sẽ là chung thẩm. 

Bên án, quyết định của Tòa án có thể được xem xét phúc thẩm tại Tòa án cấp 

trên như phổ biến ở nhiều nước, nhưng quá trình phúc thẩm này lại tương đối 

tốn thời gian. Ngoài ra, bản án, quyết định sơ thẩm còn có thểđược Hội đồng 

thẩm phán hoặc một Ủy ban thẩm phán xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 

hoặc tái thẩm. Vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình xét xử và ngay cả khi 

viết xét xử đãchấm dứt, Viện kiểm soát nhân dân đều có thể có ý kiến rằng hợp 
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đồng đó vô hiệu. Bên trường hợp do bất chấp của pháp luật về thi hành án dân 

sự nước ta. 

 Cho tới gian đoạn bắt đầu hội nhập quốc tế, nhiều trường hợp các quy 

định pháp luật không được thực hiện đúng các quy định trong từng văn bản quy 

phạm pháp luật không rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn về cùng một vấn đề trong 

văn bản khác nhau. Via dụ: một quy định cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật 

có thể giải quyết theo các cách khác nhau trong trường hợp như vậy, sẽ rất khó 

cho cá nhân, doanh nghiệp có thể dự đoán trước trên cơ sở lời văn của văn bản 

quy phạm pháp luật về việc văn bản pháp luật đó sẽ ảnh hưởng thực tế như thế 

nào tới cá nhân, doanh nghiệp. Tính thể dự đoán trước của các quy định pháp 

luật làm giảm hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 

 Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Namđã mang tính dự 

đoán trước cao hơn nhiều so với những trước khi hội nhập quốc tế. Đối với lĩnh 

vực pháp luật về đồng, nội dung được cải thiện theo nhiều cách thức. Việc hội 

ban hành Bộ luật dân sự năm 2005 và luật thương năm 1989 là nhằm khắc phục 

các vấn đề pháp lý liên quan tồn tại, bất cập trước đó.Trong đó, có việc sửa đổi 

cơ bản pháp luật về hợp đồng để tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới hiện đại, 

toàn diện và nhất quán cho hợp đồng tại Việt Nam. quy tắc hợp đồng quy định 

trong Bộ luật dân sự năm 2005 chỉnh mọi vấn đề pháp lý về hợp đồng, bao gồm 

các vấn đề kinh tế, chứ không phải chỉ có vấn đề giữa các cá nhân phải chỉ là 

việc bán hàng hóa và một số lượng hạn chế các dịch vụ. Độ chắc chắn của các 

căn cứ pháp lý được cải thiện trên cơ sở có sự thống nhất và nhất quán trong các 

văn bản quy phạm pháp luật giúp giảm rủi ro trong kinh doanh. 

 Bộ luật tố tụng dân sự ban hành năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã 

quy định thủ tục tố tụng chung cho tất cả các Tòa dân sứ, kinh tế và lao đông. 

Các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 

cho phép Tòa án được áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo toàn 

tài sản của bị đơn trong khi chờ quyết định cuối cùng trở thành bước thay đổi 

quan trọng để cải thiện cơ hội cho nguyên đơn thắng kiện nhận được tiền bồi 

thường hoặc được bảo vệ quyền lợi một cách kịp thời. 

 Đối với Việt Nam, trong điều kiện hiện nay, cần thu hút vốn nước ngoài, 

thì môi trường pháp lý ổn định, dễ dự đoán trước là một trong những điều kiện 

quan trọng, tiên quyết để hấp dẫn đầu tư quốc tế. 
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- Xét về tính trách nhiệm trong thực thi pháp luật: 

 Tính trách nhiệm trong thực thi pháp luật là việc cán bộ, công chức nhà 

nước phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, thậm chí cả trách 

nhiệm hình sự cho hành vi thực hiện công vụ không tuân theo pháp luật của họ. 

Việc thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước có thể làm tổn hại đến 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp thông qua hành vi tùy tiện hoặc sai 

trái của họ. Việc thiếu trách nhiệm của án bộ, công chức có ảnh hưởng đến công 

việc của hổng” để cán bộ, công chức trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm của 

mình, ví dụ: Thẩm phán các Tòa án cấp dưới thường xin thỉnh thị về các vụ các 

vụ việc dang xét xử với Thẩm phán của Tòa án cáp trên, mặc dù pháp luật đã 

quy định rõ ràng nguyên tắc độc lập, chỉ tuân theo pháp luật trong xét xử của 

Thẩm phán. Trong điều kiện các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định của 

Thẩm phán không hoàn toàn là pháp lý hay cắn cứ quy định của pháp luật thì 

các bên tranh chấp không có được kết quả giải quyết hiệu quả, khách quan. 

 Từ khi hội nhập quốc tế mạnh mẽ, các văn bản pháp luật của Việt Nam đã 

quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công 

vụ. Việc kiểm soát nhân dân hoặc Thanhta Nhà nước có thể kiểm sát, thanh tra 

nếu nghi ngờ cán bộ, công chức không tuân thủ hoặc tuân thủ không đúng pháp 

luật. Ca nhân, tổ chức có thể gửi đơn khiếu nại và tố cáo về hành vi, quyết định 

bị chi là vi phạm pháp luật tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ca nhân, tổ 

chức cũng có thể trực tiếp kiện hành vi đó ra Tòa án để xem xét, giải quyết. 

 Đặc biệt, những năm gần đây, người thực thi pháp luật phải chịu trách 

nhiệm nhiều hơn, cao hơn. Những sửa đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật 

trong thời gian qua đã xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại, trong 

đó có hệ thống tòa hành chỉnh để xem xét các quyết định của các cơ quan hành 

chính và sửa chữa những sai sót của các quyết định này (Luật khiếu nại năm 

2011). Bên cạnh đó, Luật tố tụng hành chính năm 2010 quy định Tòa hành chính 

có thể xét xử: (1) Các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ 

các quyết định trong hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do 

Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chínhmang tính 

nội bộ của cơ quan, tổ chức; (2) Khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu 

Quốc hội, danh sách cử tri bầu  cử đại biểu Hội đồng nhân dân; (3) Khiếu kiện 

quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữa chức vụ từ Tổng cục trưởng và 
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tương đương trở xuống; (4) khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh (Điều 28). Các loại vụ việc mà Tòa án có thể xem 

xét bao gồm các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trong các lĩnh 

vực thương mại hàng hóa trong nước và quốc tế, quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ, chuyên giao công nghệ, đầu tư, quyết định về cạnh tranh. Nguyên đơn được 

bảo vệ các quyền lợi hợp pháp bởi các thủ tục pháp luật được quy định chi tiết 

trong Luật tố tụng hành chính năm 2010, kể cả thông qua các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời ngay trước khi bắt đầu quá trình tố tụng, nếu nguyên đơn có thể 

chứng minh được tình trạng khẩn cấp (Điều 60). Trước kia, yêu cầu này của 

nguyên đơn chỉ có thể được chấp nhận sau khi Tòa án đã thụ lý đơn. 

 Theo quy luật của khiếu nại năm 2011, người có quyền liên quan trực tiếp 

không còn phải lựa chọn giữa khiếu nại theo thủ tục hành chính và khởi kiện ra 

Tòa án nữa. Trước đây, theo Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, họ phải lựa chọn 

một trong hai cách này sau khi nhận quyếtđịnh giải quyết khiếu nại mà họ cho là 

không thỏa đáng về trường hợp khiếu kiện của mình (Điều 39). Trong trương 

hợp người có quyền lợi trực tiếp liên quan đến quyết định khiếu nại tới cơ quan 

cấp trên hoặc cán bộ hành chính cấp trên, thì họ sẽ mất vĩnh viễn quyền khởi 

kiện ra Tòa án đối với quyết định hay hành vi hành chính đó. Việc không cho 

phép khiếu kiện ra Tòa án đối với các quyết định hành chính chung thẩm không 

phù hợp với các quy tắc của cam kết quốc tế của Việt Nam. Các thay đổi của 

pháp luật Việt Nam thời kỳ hội nhập cho phép Tòa án được xem xét lại mọi 

quyết định và hành vi hành chính chung thẩm hay chưa chung thẩm trong một 

số trường hợp ở bất kỳ thời điểm nào (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành 

chính năm 1996 sửa đổi, bổ sung năm 2006 và hiện nay là Luật khiếu nại năm 

2011, Luật tố tụng hành chính năm 2010). Cá nhân hoặc doanh nghiệp bị thiệt 

hại giờ đây không còn phải dựa vào các biện pháp hành chính của cơ quan nhà 

nước để kỷ luật một cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm mà họ có thể tự mình 

khởi kiện ra Tòa án theo thủ tục tư pháp nếu thấy cần thiết. 

- Xét về khả năng tiếp cận các thủ tục pháp luật của cá nhân, tổ chức: 

Trước khi hội nhập kinh tế sâu rộng, có thể thấy quyền khởi kiện ra Tòa án 

của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi hoặc quyết định hành chính của cán 

bộ, công chức nhà nước vi phạm pháp luật bị hạn chế rất nhiều (xem thêm mục 

c), Về tính trách nhiệm trong thực thi pháp luật ở trên. Điều này cho thấy, khả 
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năng tiếp cận các thủ tục pháp luật của cá nhân, tổ chức chưa được đầy đủ. Còn 

hiện nay, theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, quyền trực tiếp 

khiếu kiện ra Tòa án của cá nhân, tổ chức đã mở rộng (Luật khiếu nại năm 2011, 

luật tố tụng hành chính năm 2010). Như vậy, khả năng tiếp cận các quy định 

pháp luật, thủ tục pháp luật của các cá nhân, tổ chức đã được cải thiện hơn nhiều 

so với trước đây. 

 Đối với việc ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước, 

những quy định trong pháp luật liên quan hiện naynhư: Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2008, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004, Nghị định số 24/2009/NĐ-

CP ngày 05-3-2009 của Chính phủ quy địnhchi tiết và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

16/2013/NĐ-CP ngày 06-02-2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, thì những người soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải tham 

khảo, lấy ý kiến của những người chịu ảnh hưởng, chịu tác động trực tiếp của 

văn bản quy phạm pháp luật đó. Chính phủ có trang thông tin điện tử của Chính 

phủ để công bố trực tuyến các văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật. Các quy định pháp luật của Việt Nam đãtrở nên dễ tiếp cận 

đối với người dân, doanh nghiệp hơn nhiều so với trước đây. 

 Đặc biệt, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã có 

những quy định tương đối đột phá trong việc bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia 

các cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Việc bảo 

đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp cận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá 

nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trở thành một nguyên tắc không thể thiếu (Điều 5); các cá nhân, cơ 

quan, tổ chức liên quan được tạo điều kiện góp ý vào đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Điều 6). Việc lấy ý kiến đối 

với từng loại văn bản quy phạm pháp luật cũng được quy định cụ thể trong Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

-  Những sửa đổi trong pháp luật về chức năng quản lý của cơ quan nhà 

nước:  
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 Về nguyên tắc, vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa là gián tiếp, Nhà nước chỉ điều chỉnh vĩ mô, không can 

thiệp vào những quy định cụ thể của doanh nghiệp. Nhà nước không có lợi ích 

trực tiếp trong một quyết định kinh cụ thể của doanh nghiệp và cũng không tự 

mình trực tiếp đưa ra quyết định kinh doanh. Khi Nhà nước chỉ có chức năng 

như là người xây dựng các quy tắc chung cho kinh doanh thì Nhà nước sẽ ít bị 

phụ thuộc vào những xung đột lợi ích mà các xung đột lợi ích này có thể bóp 

méo hoạt động của Nhà nước để có lợi cho một số doanh nghiệp nhất định và 

bất lợi cho một số doanh nghiệp khác trong cùng thị trường cùng một điều kiện. 

 Trước khi hội nhập quốc tế sâu rộng ,pháp luật quy định vai trò của nhà 

nước đối với các hoạt động kinh doanh mang tính trực tiếp hơn so với mức cần 

có cho hệ thống văn bản pháp luật theo định hướng thị trường,ví dụ: quy đinh về 

quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước tại Luật 

doanh nghiệp nhà nước năm 2003. 

Vai trò gián tiếp của nhà nước đã được khẳng định trong các văn bản quy 

phạm pháp luật. Luật doanh nghiệp năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2013, 

Luật đầu tư năm 2005. Đến nay sự gián tiếp đó tiếp tục được tái khẳng định 

trong Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014. Các luật ban hành 

trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu, rộng đã giảm bớt mức độ tác động trực tiếp 

của nhà nước vào quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, kể cả doanh 

nghiệp nhà nước.Ví dụ: trong việc soạn thảo hợp đồng, giảm bớt đến mức tối 

thiểu sự can thiệp của nhà nước thể hiện ở việc không quy định “cứng” 

trongpháp luật các nội dung cần có của hợp đồng. Điều 402 Bộ luật dân sự năm 

2005 liệt kê các mục có thể,nhưng không bắt buộc được đưa vào hợp đồng, đây 

là một thay đổi lớn về khía cạnh điều chỉnh pháp luật liên quan đến hợp 

đồng.Luật thương mại năm 2005 không còn yêu cầu phải có những điều khoản 

và nôi dung nhất định, cụ thể trong hợp đồng. Luật thương mại năm 2005 

chuyển từ việc quy định danh sách liệt kê những đối tượng được đăng ký và loại 

hoạt động nào được đăng ký sang quy định mọt danh sách mở. Trước đây chỉ có 

những thương nhân mới có quyền hoạt động thương thể đăng ký tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. Pháp luật thương mại trước đây chỉ cho phép 14 hành vi cụ 

thể là thương mại (theo Điều 45 Luật thương mại năm 1997), nhưng luật thương 

mại năm 2005 đã cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào không bị cấm. 

-  Giảm thiểu chi phí trong thực hiện ,thực thi pháp luật: 
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 Nhà nước có thể hỗ trợ doanh nghiệpthông qua việc xây dựng và thực hiện 

các quy định pháp luật đảm bảo chi phí tuân thủ pháp luật ở mức thấp thấp nhất 

có thể.Nhà nước giúp giải phóng các ngồn lực của doanh nghiệp để tập trung 

đầu tư vào các hoạt đông kinh tế.Nhà nước có thể giảm thiểu chi phí ví dụ:thông 

qua việc quy định cơ quan nhà nước sẽ cung cấp các loại dịch vụ liên quan đến 

nhau thay bằng việc nhiều cơ quan cung cấp,để tránh trùng lặp và làm hài hòa 

nội dung các quy định pháp luật cùng áp dụng cho một hoạt động cụ thể nào đó. 

Những sửa đổi trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật những năm gần 

đây ngày càng giảm thiểu chi phí liên quan khi thực hiện các quy định pháp luật 

áp dụng cho các hoạt động kinh doanh .Pháp luật quy định cán bộ công chức 

hành chính phải chịu trách nhiệm về các hành động và quyết định của mình đã 

giúp làm giảm chi phí cho doanh nghiệp.Pháp luật có tính dự đoán trước tốt hơn 

cũng giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp.Hiện nay ở Việt Nam đã có những văn 

bản quy phạm pháp luật yêu cầu cơ quan nhà nước phải cố gắng giảm thiểu chi 

phí quảnlý đối với doanh nghiệp như ở một số nước phát triển ví dụ :Nghị quyết 

pháp kiềm chế lạm pháp ,ổn định kinh tế vi mô,đảm bảo an sinh xã hội và tăng 

trưởng bền vững quy định: Bộ Công Thương chủ trì đề xuất các giải pháp cải 

cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu Việt Nam…Bên cạch 

đó các văn bản pháp luật khác của Việt Nam hiện nay cũng cho thấy ,Nhà nước 

cũng rất quan tâm đến vấn đề giảm thiểu chi phí liên quan đến việc thực thi pháp 

luật,nhất là các văn bản pháp luật gần đây đã được ban hành nhằm tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc ,phiền hà trong các thủ tục hành chính,chuyển hoạt 

động của cơ quan hành chínhsangphục vụ người dân và doanh nghiệp. 

-  Đưa vào pháp luật thông lệ quốc tế tốt nhất: 

Mặc dù sau khi đổi mới (năm 1986), Việt Nam đã bắt đầu chấp nhận các 

thông lệ quốc tế tốt nhất trong pháp luật của mình, tuy vậy, pháp luật ở giai đoạn 

đầu của thời kỳ đổi mới vẫn còn nhiều bất cập so với những tiến bộ pháp lý của 

thế giới .Ví dụ: Nhà nước cho phép dùng trọng tài thương mại giải quyết tranh 

chấp liên quan để phù hợp với các thông lệ quốc tế ,nhưng khi Việt Nam ra nhập 

Công ước Niu Óoc năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài vào năm 1995, Việt Nam đã gia nhập trên cơ sở bảo lưu rằng Công 

ước này chỉ áp dụng đối với tranh chấp “thương mại” được định nghĩa theo pháp 

luật trong nước. So với nhiều nước khác ,định nghĩa về “thương mại” của Việt 

Nam vào thời điểm đó là quá hẹp. Phán quyết trọng tài liên quan đến các vấn đề 
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khác như đầu tư ,ngân hàng và xây dựng –thường được không thi hành tại Việt 

Nam. Định nghĩa hẹp về hoạt động thương mại đã dẫn đến nhiều bất cập trong 

nước và đối với doanh nghiệp nước ngoài khi xảy ra tranh chấp với đối tác Việt 

Nam, đặc biệt là các tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài quốc tế. Kết quả 

là trước năm 2011, nhiều doanh nghiệp nước ngoài không tin tưởng tòa án Việt 

Nam sau cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài mới có hiệu lực mới 

không xem xét lại các vấn đề nội dung của phán quyết này. Thẩm phán xem xét 

lại các phán quyết này giống nhưhọ làm đối với phán quyết trọng tài trong nước. 

Thêm nữa ở thời điểm này ,quyết định của trọng tai trong nước không có cưỡng 

chế thi hành, do đó, các bên tranh chấp nếu không tự nguyện thi hành quyết 

địnhcủa trọng tài ,buộc phải kiện ra tòa án để có cơ chế thi hành bằng cưỡng 

chế. Điều mà có thể dẫn đến việc phải chịu một lần nữa án phí và mất thêm thời 

gian,công sức. Các quy định pháp luật không phù hợp với thông lệ quốc tế này 

có thể làm cho doanh nghiệp có xu hướng kiếm tìm cách thức khác phi kinh tế, 

phi thị trường đủ bảo vệ mình, ví dụ: tăng giá lên cao để bù đắp cho rủi ro cao 

hoặc có thể rút khỏi giao dịch mặc dù giao dịch này rất có triển vọng. Cùng với 

qua trình đổi mới và hội nhập quốc tế,việc đưa vào trong nước những thông lệ 

quốc tế tốt nhất đã dẫn đến nhiều thay đổi tích cực về nôi dung pháp luật của 

Việt Nam so với trước đây. Những sửa đổi pháp luật,trong đó có Pháp lệnh 

trọng tài thương mại năm 2003, sau đó là luật trọng tài thương mại năm 2010 đã 

mở rộng khái niệm “thương mại” để xóa bỏ các vấn đề bất cập trong thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài. Doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng trọng tài 

nước ngoài ngày nay dễ dàng hơn rất nhiều so với những năm đầu của thời kỳ 

đổi mới. Các luật và văn bản dưới luật cũng bổ sung nhiều khái niệm mới tiếp 

thu từ trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế, như: chống bán phá giá,chống 

trợ cấp, phòng vệ thương mại, đối xử quốc gia (NT), đối xử tối huệ quốc 

(MFN),vvv.. 

Liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh tế,thương mại và các biện pháp 

chế tài được áp dụng cũng đã thể hiện việc tiếp thu các thông lệ quốc tế tốt nhất 

vào nội dung văn bản pháp luật trong nước .Việc được lựa chọn các cơ chế giải 

quyết trang chấp đã phổ biến hơn, từ việc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án hay 

trọng tài ở phạm vi trong nước hay quốc tế. 

- Sự linh hoạt và vi phạm điều chỉnh pháp luật đáp ứng được tính phức tạp 

của các giao dịch trong kinh doanh: 



 

17 
 

 Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,pháp luật phải 

tương thích với mức độ ngày càng phức tạp của hoạt động kinh doanh diễn ra 

trong thực tế.Các quy định pháp luật phù hợp đối với các giao dịch đơn giản sẽ 

không thích hợp để áp dụng cho các giao dịch phức tạp, ví dụ:các quy đinh pháp 

lý đơn giản trong Pháp lệnh về hợp đồng kinh tế năm 1989 để điều chỉnh các 

quan hệ kinh tế kế hoach hóa sẽ không phù hợp trong việc điều chỉnh đối với 

các quy định mới tốt hơn cho phép các bên thiết kế các giao diện theo yêu cầu 

da dạng ,khác nhau của họ. Đặc biệt, trong những năm gần đây pháp luật về kinh 

tế, thương maị của Việt Nam ngày càng đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi cao hơn về 

các giao dịch ,quan hệ kinh tế quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng 

sâu rộng. 

 Nói tóm lại, hội nhập quốc tế ngày càng mang lại cho pháp luật về kinh tế, 

thương mại của Việt Nam nhiều thay đổi quan trọng ,điều đó ảnh hưởng tới kinh 

doanh theo nhiều cách đa dạng và phức tạp. Các thay đổi về luật pháp có ảnh 

hưởng tới các quy trình pháp lý xảy trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau và sẽ 

tăng cường tính minh bạch khả năng dự đoán, khả năng tiếp cận và các đặc tính 

quan trọng khác của pháp luật của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Có những thay đổi trong pháp luật áp dụng với một số ngành kinh tế 

quan trọng như tài chính, ngân hàng, hay sở hữu trí tuệ góp phần củng cố nhiều 

hình thức kinh doanh, còn có những thay đổi khác góp phần tăng cường các hoạt 

động trên thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp 

nước ngoài. Tuy vậy, một điều quan trọng là sự thay đổi cơ bản theo hướng tích 

cực này của hệ thống văn bản pháp luật phải được thực thi nghiêm chỉnh và 

thống nhất. 

 Chính vì vậy, thách thức chính, cơ bản trong giai đoạn tương lai là thi hành 

,thực thi có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong một hệ thống văn 

bản pháp luật ngày càng hiện đại và phù hợp với các thông lệ quốc tế phổ biến. 

- Có sự cải thiện cơ bản liên quan đến hợp tác quốc tế về thi hành các bản 

án, quyết định của các cơ quan tư pháp hoặc quyết định của trọng tài về các về 

các vụ việc kinh tế, thương mại: 

 Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, sự mở rộng các quan hệ dân sự, 

kinh doanh mà trong đó đối tượng chủ thể tham gia đến từ hai hay nhiều quốc 

gia khác nhau là một xu thế tất yếu. Điều này kéo theo việc trên thực tế cơ quan 
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nhà nước có thẩm quyền phải áp dụng pháp luật đối với cá nhân, tổ chức của 

một quốc gia/của lãnh thổ của một quốc gia sẽ có những phán quyết đối với vụ 

việc kinh tế, thương mại mà đối tượng thi hành lại ở một quốc gia lãnh thổ khác. 

Do đó, một quốc gia ãnh thổ có thể tự mình áp dụng pháp luật hoặc thực thi bản 

án, quyết định trong những trường hợp như trên mà không có sự hỗ trợ của hai 

hay nhiều quốc gia lãnh thổ khác. Thông thường, cơ chế hỗ trợ này sẽ được vận 

hành thực sựhiệu quả nếu có sự tồn tại của một thỏa thuận giữa các bên dưới 

hình thức một điều ước quốc tế. Các thỏa thuận đó có thể là một điều ước quốc 

tế mang tính toàn cầu, một điều ước quốc tế khu vực giữa nhiều bên có liên quan 

hoặc là một hiệp định song phương hai bên. 

 Quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam đã thúc đẩy việc ký kết các điều 

ước quốc tế ở các hình thức nêu trên nhằm bảo đảm cho việc áp dụngpháp lật 

hoặc công nhận và thi hành các bản án, quyết định về kinh tế, thương mại có yếu 

tố nước ngoài. Trong gia đoạn hiện nay, xu hướng ký kết các điều ước quốc tế 

đa phương đang trở nên nổi trội hơn, vì điều ước quốc tế đa phương toàn cầu 

hoặc khu vực có tính thống nhất, ổn định hơn so với điều ước song phương. 

Theo đó, một số bộ quy tắc chung về áp dụng pháp luật hay công nhận và thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài nước ngoài sẽ 

được các nước thành viên áp dụng đối với các quốc gia khác cùng tham gia ký 

kết điều ước quốc tế đó. Điều này tạo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền của 

mỗi quốc gia thông qua việc áp dụng một hệ quy định chung trong lĩnh vực thi 

hành pháp luật, công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, 

trọng tài nước ngoài. 

 Điều ước quốc tế đa phương ghi nhận sự nhượng bộ của nhiều quốc gia 

có trình độ phát triển, đặc điểm kinh tê chính trị, văn hóa - xã hội rất khác nhau 

nên xét về phạm vi và tính linh hoạt, thì phạm vi cam kết có thể hạn chế hơn so 

với hiệp định song phương. Chính vì lí do này, song song với việc thúc đẩy 

tham gia các điều ước quốc tế đa phương theo xu thế chung trên thế giới, việc 

Việt Nam tăng cương đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế song phương 

trong áp dụng pháp luật và tương trợ tư pháp đã, đang được xác định cần tiếp tục 

được đẩy mạnh và tăng cường. Điều này xuất phát từ nhu cầu và đòi hỏi thực 

hiện hội nhập quốctế một cách có hiệu quả. 

-  Hội nhập quốc tế làm phát triển một số tiểu lĩnh vực trong lĩnh vực pháp 

luật về kinh tế, thương mại: 
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 Hội nhập kinh tế quốc tế làm phát sinh nhiều lĩnh vực kinh doanh mới. 

Các lĩnh vực ngành nghề này gắn với một số nền kinh tế thị trường, mà không 

có trong nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, ví dụ: dịch vụ logistics, quảng 

cáo, môi giới, thương mại, v.v...Các hoạt động trong các ngành nghề mới đã 

phát sinh nhu cầu cần có các lĩnh vực pháp luật tương ứng để điều chỉnh. Bên 

cạnh đó, một số lĩnh vực pháp luật không phát triển trong nền kinh tế tập trung, 

quan liêu, bao cấp, thì nay lại đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường ,ví 

dụ: các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, trọng tài, luật sư, giải quyết tranh chấp 

thương mại, đầu tư. 

 


